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Lời nói đầu 
 
 
TCVN 5855 :1994 do Hội khoáng học Việt Nam biên soạn, Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trình duyệt, Bộ khoa học Công nghệ và 

Môi trường (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành; 

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng 

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 

của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 127/2007/NĐ -CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
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Đá quý - Thuật ngữ và phân loại 

Precious stones - Terminology and classification 

 

Tiêu chuẩn này quy định thuật ngữ và phân loại các loại đá quý, đá mỹ nghệ có nguồn gốc vô cơ và 

hữu cơ được sử dụng làm các vật trang sức (được gọi chung là đá quý). 

1   Thuật ngữ  

1.1   Thuật ngữ thông dụng của đá quý quy định trong Bảng 1; 

1.2   Thứ tự các thuật ngữ trong Bảng 1 được trình bày theo vần chữ cái (alphabet);  

1.3   Các thuật ngữ ở cột 3 được sử dụng không chính thức tuỳ theo các trường hợp và địa dư khác 

nhau.  

Bảng 1 
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Bảng 1 (tiếp theo) 
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Bảng 1 (tiếp theo) 
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Bảng 1 (kết thúc) 
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2 Phân loại 
  
Tuỳ theo thành phần hoá học và giá trị sử dụng, đá quý được phânloại theo Bảng 2 
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CHÚ THÍCH:    +++  sử dụng phổ biến 
                         ++    thường được sử dụng 
                         +      ít  được sử dụng  
                                                                        ____________________________________ 


